
Tỉnh: Nam Định

Huyện: Nghĩa Hưng

Xã: Nghĩa Minh

TX TX TX

Tổng chi 4.240.442.000 5.011.494.021 118%

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an 

toàn xã hội
419.336.280 486.243.483 116%

- Chi dân quân tự vệ 211.786.680 222.635.333 105%

- Chi trật tự an toàn xã hội 207.549.600 263.608.150 127%

2. Chi giáo dục 65.823.000 81.195.000 123%

3. Chi đào tạo 16.276.000 16.250.000 100%

4. Chi y tế 47.306.000 146.613.200 310%

5. Chi văn hóa, thông tin 66.240.000 184.724.047 279%

6. Chi phát thanh, truyền thanh 43.035.200 40.657.200 94%

7. Chi thể dục, thể thao 8.556.000 7.830.000 92%

8. Chi bảo vệ môi trường 36.216.000 142.788.000 394%

9. Chi các hoạt động kinh tế 179.158.000 429.380.000 240%

- Giao thông 61.942.000 44.569.000 72%

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 82.216.000 352.031.000 428%

- Đất đai 35.000.000 32.780.000

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 2.999.527.520 3.128.582.254 104%

Trong đó: Quỹ lương

10.1. Quản lý Nhà nước 1.769.022.434 1.880.281.034 106%

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 557.645.760 583.373.498 105%

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 167.387.390 199.231.730 119%

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 124.702.284 106.745.548 86%

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 139.441.584 120.200.998 86%

10.6. Hội Cựu chiến binh 148.340.784 134.482.648 91%

10.7. Hội Nông dân 82.987.284 74.522.748 90%

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 10.000.000 29.744.050

11. Chi cho công tác xã hội 248.063.000 256.024.748 103%

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 

theo chế độ quy định và trợ cấp khác
94.317.584 90.879.216 96%

- Công tác xã hội khác 153.745.416 165.145.532 107%
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12. Chi khác

13. Dự phòng 110.905.000 0%

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 91.206.089

Chủ tịch

Trịnh Văn Bạ

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Khương Văn Cao

Nghĩa Minh, ngày       tháng 06 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


